
            100 đề thi trắc nghiệm kiến thức chung thuế  

  
  

  

Phần 8 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 71 

Câu 1: Theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Hành vi nào sau đây không được xem là gây lãng 

phí trong quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước theo Điều 58?

 
A. Tuyển dụng công chức không đúng quy định hoặc thẩm quyền. 

B. Sử dụng thời gian lao động không hiệu quả. 

C. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức dựa trên yêu cầu cập nhật kiến thức, kỹ 

năng nghề nghiệp. 

D. Giao biên chế phù hợp với trình độ tay nghề của người lao động. 

Câu 2: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Các hành vi tham nhũng trong khu vực 

ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước 

thực hiện bao gồm hành vi nào sau đây?  

A. Tham ô tài sản 

B. Nhận hối lộ 

C. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 3: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Quyết định chính 

sách cụ thể về khoa học và công nghệ để phát triển thị trường khoa học và công nghệ” là nhiệm vụ và 

quyền hạn của?  



A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chính phủ 

D. Trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ 

Câu 4: Theo Hiến pháp 2013, Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội 

đồng nhân dân bãi nhiệm khi:  

A. không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân. 

B. Bị bãi nhiệm 

C. Vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 

D. Bị cách chức 

Câu 5: Theo Quyết định số 2477/QĐ-TCT ngày 03/12/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổ chức 

kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, liên quan đến việc thực thi công vụ của cơ quan thuế thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:  

A. Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế 

B. Bộ phận “một cửa” 

C. Đội Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – Ấn chỉ 

D. Đội Kiểm tra nội bộ 

Câu 6: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Một trong những tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

đánh giá, xếp loại chất lượng Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ” Bao nhiêu phần trăm cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở 

lên”  

A. 80% 

B. 90% 

C. 100% 

D. 95% 

Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Với những công chức có đủ điều kiện đăng ký dự 

thi nâng ngạch, thì trường hợp nào sau đây được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi nâng 

ngạch công chức?  

A. Tất cả phương án 

B. Có đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng  trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ 

ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận 

C. Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm 

D. Có sáng kiến kinh nghiệm  trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức 

hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận 

Câu 8: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. Xác định phương án đúng về Hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành?  

A. Nghị quyết 

B. Thông tư 

C. Quyết định 

D. Lệnh 



Câu 9: Theo Luật tổ chức Quốc hội 2014, Vị trí, chức năng của Quốc hội:  

A. Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước 

B. Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của Đảng, Nhà nước 

C. Quốc hội chịu trách nhiệm trước Thủ tướng 

D. Quốc hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ QH 

Câu 10: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Trong thời hạn bao nhiêu làm việc kể từ 

ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập có 

trách nhiệm công khai Kết luận xác minh?  

A. 03 ngày 

B. 04 ngày 

C. 05 ngày 

D. 06 ngày 

Câu 11: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xác định phương án sai về cơ quan quản lý công 

chức?  

A. Uỷ ban thường vụ Quốc hội; Quốc hội 

B. Cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị – xã hội ở Trung ương 

C. Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước 

D. Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 

Câu 12: Theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quy chế quản lý, sử dụng đất và tài sản nhà 

nước tại doanh nghiệp được xây dựng bởi ai? (Điều 60)  

A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

B. Người quản lý doanh nghiệp 

C. Bộ Tài nguyên và Môi trường 

D. Hội đồng quản trị doanh nghiệp 

Câu 13: Theo Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công 

chức, viên chức. Thời hạn xử lý kỷ luật bao lâu?  

A. không quá 60 ngày 

B. không quá 90 ngày 

C. không quá 120 ngày 

D. không quá 70 ngày 

Câu 14: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật 2015. Chậm nhất vào ngày 01 tháng 3 của 

năm trước, đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh phải được gửi đến cơ quan nào để lập dự kiến chương 

trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm của Quốc hội, đồng thời được gửi đến Ủy ban pháp luật để 

thẩm tra?  

A. Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

B. Chính phủ 

C. Bộ Tư pháp 

D. Uỷ ban Tư pháp của Quốc Hội 



Câu 15: Theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thông tin phát hiện lãng phí bao gồm những 

hình thức nào? (Điều 9)  

A. Tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

B. Phản ánh dưới hình thức khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

C. Cả A và B. 

D. Không có phương án đúng. 

Câu 16: Theo Nghị định số 112/2020; 18/9/2020.  Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì được hưởng bao nhiêu phần trăm phụ cấp chức vụ lãnh 

đạo, quản lý?  

A. 100% 

B. 50% 

C. 0% 

D. 30% 

Câu 17: Quyết định 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án văn hoá công vụ. Xác định 

phương án sai về cơ quan, tổ chức nào áp dụng các nội dung của Đề án để xây dựng, ban hành và tổ 

chức thực hiện các quy định về văn hóa công vụ phù hợp với đặc thù trong hoạt động của cơ quan, tổ 

chức?  

A. Chính phủ 

B. Các cơ quan của tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 

C. Các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 

D. Không có phương án nào sai 

Câu 18: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi 

có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện nào sau đây?  

A. Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ của ngạch dự thi. (3) 

B. Phương án (1) và (2) và (3) 

C. Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với 

ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn. (2) 

D. Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề 

trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định của Luật 

Cán bộ, Công chức. (1) 

Câu 19: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có 

nhiệm vụ nào sau đây?  

A. Quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu 

nhập 

B. Giữ bí mật thông tin thu thập được trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập 

C. Áp dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp 

bảo vệ người cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 



Câu 20: Theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP; 18/9/2020. Xác định phương án đúng về trường hợp được 

miễn trách nhiệm kỷ luật?  

A. Tất cả phương án đều đúng 

B. Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành 

vi vi phạm 

C. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời. 

D. Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả 

kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự khi thi hành công vụ. 

Câu 21: Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào Giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân

 
A. Chủ nhiệm VP Quốc hội 

B. UBTV Quốc hội 

C. Tổng Thư ký Quốc hội 

D. Chủ tịch Quốc hội 

Câu 22: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính. (Phần Phụ lụC.. Xác định phương án đúng về Thành phần thể thức văn bản “Ký hiệu 

người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành” Vị trí trình bày ở ô nào trên Sơ đồ bố trí các thành 

phần thể thức văn bản hành chính?  

A. 13 

B. 12 

C. 14 

D. 15 

Câu 23: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xác định phương án đúng về người đủ đáp 

ứng dự tuyển được tham dự xét tuyển công chức ở vòng 2  

A. Mỗi môn thi vòng 1 đạt ít nhất 50% số câu trả lời đúng 

B. Đạt kết quả thi vòng 1 

C. Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần 

tuyển, nếu đáp ứng đủ 

D. Mỗi môn thi vòng 1 đạt ít nhất 50% số điểm 

Câu 24: Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào Giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc 

hội  

A. Chủ tịch nước 

B. UBTV Quốc hội 

C. Tổng Thư ký Quốc hội 

D. Chủ tịch Quốc hội 

Câu 25: Theo Hiến pháp 2013, Chủ thể nào phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an 

ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia.  

A. Chủ tịch Quốc hội 

B. UBTV Quốc hội 


